
DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ /LIST OF DONORS
Thời gian: Quý I năm 2019/Duration: Quarter I, 2019

STT Tên nhà tài trợ/Name of donor

Số tiền/ 
Amount of 

money
 (VND)

Ngày ủng hộ
/Date Mục đích ủng hộ/Purpose of donation

1 Cao Hoài Đức 60.000.000 1/2/2019 Tài trợ chung cho Quỹ
2 Chị Yến và chị Liên 7.622.000 1/2/2019 Tài trợ chung cho Quỹ
3 Trần Hồng Điệp 273.000 1/2/2019 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng và Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An

4 Nguyễn Đức Thành,  Nguyễn Ngọc Hà, 
Nguyễn Minh Hoàng 190.000 1/2/2019 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng và Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An

5 Phạm Thị Phương 312.000 1/3/2019 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng và Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
6 Anh Thái (Hà Tĩnh) 570.000 1/3/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
7 Lee Nguyễn 120.000 1/3/2019 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng và Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
8 Trần Thị Như Trang 182.000 1/7/2019 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng và Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
9 Dương Nguyên Dạ Oanh 156.000 1/7/2019 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng và Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An

10 Trần Hồng Điệp 195.000 1/7/2019 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng và Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
11 Phòng trợ lý Ngân hàng TMCP Bắc Á 1.490.000 1/7/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
12 Các nhà tài trợ ẩn danh 1.192.000 1/7/2019 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng và Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
13 Trần Hồng Điệp 380.000 1/7/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
14 Nhà tài trợ ẩn danh 25.000 1/7/2019 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng và Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
15 Phạm Đình Phượng 760.000 1/8/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
16 Trần Hồng Điệp 190.000 1/8/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
17 Nhà tài trợ ẩn danh 1.000.000 1/8/2019 Tài trợ chung cho Quỹ
18 Ngọc Anh và Ngọc Hà 660.000 1/9/2019 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng và Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
19 Bảo Nam, Linh Trà, Diệu Linh 389.000 1/9/2019 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng và Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
20 Ngân hàng Bắc Á, chi nhánh Hưng Yên 494.000 1/10/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
21 Ngân hàng Bắc Á, ban pháp chế 820.000 1/10/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
22 Ngân hàng Bắc Á 479.000 1/10/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
23 Nhà tài trợ ẩn danh 380.000 1/11/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
24 Công ty CP Chuỗi Thực phẩm TH 100.000.000 1/11/2019 Tài trợ cho Chương trình DynaGen
25 Chị Hằng, Hồng và Phương 610.000 1/14/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
26 Các nhà tài trợ ẩn danh 1.528.000 1/14/2019 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng



27 Nguyễn Thị Phương Thảo (Tập đoàn 
TH) 3.876.000 1/14/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An

28 Mai Thế Chinh 200.000 1/14/2019 Tài trợ chung cho Quỹ
29 Trần Hồng Điệp 380.000 1/14/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
30 Chị Hiền 400.000 1/14/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
31 Bùi Duy Hoàng 114.000 1/14/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
32 Nguyễn Minh Hoàng 39.000 1/15/2019 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng và Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
33 Phạm Thị Hà 380.000 1/15/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
34 Trần Thị Bình 1.140.000 1/15/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
35 Trần Thị Hà Ly 570.000 1/17/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
36 Hoàng Thị Hoa Hồng 1.596.000 1/17/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
37 Nhà tài trợ ẩn danh 380.000 1/17/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
38 Vũ Thanh Thủy 760.000 1/17/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
39 Dương Nguyên Dạ Oanh 1.520.000 1/17/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
40 Ngân hàng TMCP Bắc Á 500.000.000 1/17/2019 Tài trợ chương trình Tết vì người nghèo
41 DKT International 141.040.000 1/17/2019 Tài trợ Dự án Vì mẹ và bé
42 Nhà tài trợ ẩn danh 608.000 1/17/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
43 Chị An 380.000 1/17/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
44 Trần Thu Hà 380.000 1/21/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An

45 Chị Thảo, Anh Dũng Bắc Á Bank và chị 
Hạnh IMC 1.710.000 1/21/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An

46 Nhà tài trợ ẩn danh 450.000 1/21/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
47 Trần Hồng Điệp 40.000 1/21/2019 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng và Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
48 Nguyễn Thị Trang 950.000 1/22/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
49 Anh Nam 400.000 1/22/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
50 TH Group 500.000.000 1/22/2019 Tài trợ chương trình Tết vì người nghèo
51 Chị Trang 78.000 1/23/2019 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng và Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
52 Nguyễn Thị Thanh Hà 380.000 1/24/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
53 Chị Thảo TH 2.166.000 1/24/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
54 Ngọc Minh THFC 500.000 1/24/2019 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng
55 Vương Thị Hương 684.000 1/24/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
56 Võ Diệu Linh 280.000 1/24/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An



57 Navigos 9.120.000 1/25/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
58 TH School 3.268.000 1/25/2019 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng và Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
59 TH School 3.686.000 1/25/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
60 Trần Thị Như Trang 120.000 1/25/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
61 Hải Hà 380.000 1/25/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
62 Nhà tài trợ ẩn danh 360.000 1/26/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
63 Chị Nguyệt Anh 1.140.000 1/28/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
64 Lê Quốc Toản 2.000.000 1/28/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An

65 Trần Thị Hải Hà (Bắc Á Bank, Văn 
phòng Hội sở) 1.000.000 1/28/2019 Tài trợ chung cho Quỹ

66 Chị Yến (Khối nhân sự Bắc Á Bank) 380.000 1/28/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
67 Giáp Quỳnh Hoa 114.000 1/28/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
68 Cao Hoài Đức và Nguyễn Duy Hưng 100.000.000 1/29/2019 Tài trợ chung cho Quỹ
69 Trần Thị Như Trang 190.000 1/29/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
70 Nguyễn Thành 76.000 1/29/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
71 Nguyễn Thành 524.000 1/29/2019 Tài trợ chung cho Quỹ
72 Chị Trang (HR TH School) 570.000 1/29/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
73 Phòng trợ lý Ngân hàng TMCP Bắc Á 722.000 1/29/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
74 Trần Thị Như Quỳnh 200.000 1/29/2019 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng và Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
75 IPM 1.100.000 1/29/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
76 Trần Hồng Điệp 76.000 1/29/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
77 Anh Đinh (Purchase) 3.990.000 1/29/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
78 Crystal Hoàng 380.000 1/29/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
79 TH School 304.000 1/29/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
80 Chị Loan 532.000 1/29/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
81 Ngân hàng Bắc Á chi nhánh Thái Bình 760.000 1/29/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
82 Chị Phương (TH School) 380.000 1/29/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
83 Chị Nhung (Garage TH) 570.000 1/29/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
84 Ngô Huy Hân 1.140.000 1/30/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
85 Chị Thúy An (Kiên Giang) 798.000 1/30/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
86 Phương Hoàng ( 190.000)          1/30/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
87 Nguyễn Thế Dân ( 1.200.000)       1/30/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An



88 Dương Nguyên Dạ Oanh ( 330.000)          1/30/2019 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng và Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
89 THMF ( 760.000)          1/30/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
90 Nhà tài trợ ẩn danh ( 500.000)          1/30/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
91 Võ Diệu Linh ( 80.000)            1/30/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
92 Nhà tài trợ ẩn danh ( 120.000)          1/30/2019 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng và Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
93 Cô Thái Dương ( 117.000)          1/30/2019 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng và Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
94 Trương Công Trứ ( 380.000)          1/30/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
95 Chị Xuân ( 456.000)          1/31/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
96 Chị Tâm ( 190.000)          1/31/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
97 TH School ( 745.000)          1/31/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
98 Công ty CP Chuỗi Thực phẩm TH ( 1.140.000)       2/1/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
99 Khổng Thái Cường ( 200.000)          2/1/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
100 Đỗ Hải Quân ( 120.000)          2/1/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
101 Trần Thị Phương Thảo ( 5.000.000)       2/12/2019 Tài trợ chung cho Quỹ
102 Thái Doãn Năm 10.000.000 2/15/2019 Tài trợ chung cho Quỹ
103 Dương Nguyên Dạ Oanh 38.000 2/15/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
104 Nhà tài trợ ẩn danh 380.000 2/18/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
105 Các nhà tài trợ ẩn danh 56.000.000 2/19/2019 Tài trợ chung cho Quỹ
106 Chị Linh 26.000 2/22/2019 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng và Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
107 Công ty CP Lâm nghiệp Tháng Năm 1.254.000 3/1/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
108 Đoàn Thúy Hiền 456.000 3/4/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
109 Lee Nguyễn 39.000 3/5/2019 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng và Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
110 Nguyễn Hoàng Sơn 100.000 3/5/2019 Tài trợ chung cho Quỹ
111 Phòng QC - Nhà máy sữa TH 1.368.000 3/5/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
112 Nhà tài trợ ẩn danh 350.000 3/7/2019 Tài trợ chung cho Quỹ
113 Khổng Thái Cường 100.000 3/7/2019 Tài trợ chung cho Quỹ
114 Công ty CP Chuỗi Thực phẩm TH 300.000.000 3/7/2019 Tài trợ cho chương trình Sức mạnh nhân đạo
115 Lê Quế 200.000 3/7/2019 Tài trợ chung cho Quỹ

116 Anh Duy Hoàng, chị Yến, chị Thảo, anh 
Toản 650.000 3/7/2019 Tài trợ chung cho Quỹ

117 Ban Pháp chế - Ngân hàng TMCP Bắc 
Á 450.000 3/8/2019 Tài trợ chung cho Quỹ



118 Trung tâm kinh doanh Hội sở - Ngân 
hàng TMCP Bắc Á 900.000 3/8/2019 Tài trợ chung cho Quỹ

119 Khối tài chính - Ngân hàng TMCP Bắc 
Á 750.000 3/8/2019 Tài trợ chung cho Quỹ

120 Trần Thị Như Trang 400.000 3/8/2019 Tài trợ chung cho Quỹ
121 Đỗ Hải Quân 400.000 3/8/2019 Tài trợ chung cho Quỹ

122 Trung tâm kinh doanh Hội sở - Ngân 
hàng TMCP Bắc Á 800.000 3/13/2019 Tài trợ chung cho Quỹ

123 Nguyễn Thị Thu Hằng 100.000 3/13/2019 Tài trợ chung cho Quỹ
124 Lê Xuân Hùng 1.200.000 3/13/2019 Tài trợ chung cho Quỹ
125 Giáp Quỳnh Hoa 150.000 3/20/2019 Tài trợ cho chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất
126 Dương Nguyên Dạ Oanh 80.000 3/21/2019 Tài trợ cho chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất
127 Chị Huệ 750.000 3/21/2019 Tài trợ cho chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất
128 Nhà tài trợ ẩn danh 200.000 3/21/2019 Tài trợ cho chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất

129 Chị Linh - Ban pháp chế Ngân hàng Bắc 
Á 150.000 3/21/2019 Tài trợ cho chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất

130 Trần Thị Như Trang 150.000 3/22/2019 Tài trợ chung cho Quỹ
131 Nhà tài trợ ẩn danh 280.000 3/22/2019 Tài trợ cho chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất
132 Ngân hàng Bắc Á, chi nhánh Phú Yên 760.000 3/26/2019 Tài trợ cho Trung tâm PHCN Người Khuyết tật Thụy An
133 Nhà tài trợ ẩn danh 150.000 3/27/2019 Tài trợ cho chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất
134 Võ Diệu Linh 100.000 3/29/2019 Tài trợ cho chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất

TỔNG 1.865.557.000


